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Mẫu hợp đồng dịch vụ (Ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập)
The service contract form (Attached to Circular No. 5/2023/TT-BNV dated 03/5/2023 of Minister of Ministry of Home Affairs instructing the service contract form and labor contract form for some kinds of job in the state administrative agencies and public non-business units )


	BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:…..
MINISTRY, DEPARTMENT, LOCALITY:... 
ĐƠN VỊ: ....................................
UNIT:…………………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
---------------

	Số/No: /HĐDV
	............., ngày ...... tháng ...... năm ......
…………, on ….


[bookmark: chuong_pl_name]
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
SERVICE CONTRACT

[bookmark: tvpllink_sgctcrmrar]Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Pursuant to Law on commercial dated 14th of June, 2005;
[bookmark: tvpllink_sawkurnocb]Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Pursuant to Law on procurement dated 26th of November, 2013;
[bookmark: tvpllink_tdtlmjgmpe]Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Pursuant to Civil Code dated 24th of November, 2015;
[bookmark: tvpllink_nbilipmzhq]Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to Labor Code dated 20th of November, 2019;
[bookmark: tvpllink_olngdpoekw]Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Pursuant to Decree No. 111/2022/NĐ-CP dated 30th of December, 2022 of Government on contracts for performance of tasks of administrative bodies and public service providers;
Căn cứ .......................
Pursuant to …………..
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;
Pursuant to the needs and capabilities of parties in this contract;


Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại (Tên cơ quan, đơn vị) ………………, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
Today, on ….at (Name of Department, Work Unit)…, we includes: 

BÊN A		: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
PARTY A	: SERVICE USER 
Cơ quan, đơn vị/Department, Unit :................................................................
Địa chỉ/Address:..............................................................................................
Điện thoại/Telephone:.....................................................................................
Mã số thuế/Tax code: .....................................................................................
Tài khoản ngân hàng/ Bank account: .............................................................
Nơi mở tài khoản/Name of bank: ...................................................................
Đại diện theo pháp luật (hoặc người được uỷ quyền)/ Legal representative (or authorized representative): ......................................................................
Văn bản uỷ quyền ký hợp đồng số/: … ngày… tháng ….. năm….(trường hợp được uỷ quyền)
Authorization letter for signing the contract No:….(in case of authorization)
Chức vụ/Title: .................................................................................................
Điện thoại/Telephone: ....................................................................................
Email (nếu có)/Email (if any): ........................................................................

BÊN B		: BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ
PARTY B	: SERVICE PROVIDER
Tên doanh nghiệp/Name of business:..............................................................
Địa chỉ trụ sở/Office address:..........................................................................
Mã số doanh nghiệp/Business code:...............................................................
Mã số thuế (nếu có)/Tax code (if any):...........................................................
Tài khoản ngân hàng/Bank account:...............................................................
Nơi mở tài khoản/ Name of bank: ..................................................................
Người đại diện theo pháp luật (hoặc người được uỷ quyền)/Legal representative (or authorized representative): ...............................................
Văn bản uỷ quyền ký hợp đồng số: … ngày ….. tháng … năm … (trường hợp được uỷ quyền)
Authorization letter for signing the contract No:….(in case of authorization)
Chức vụ/Title: .................................................................................................
Điện thoại/Telephone: ....................................................................................
Email (nếu có)/Email (if any):.........................................................................

Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản như sau:
Both parties agreed to sign this service contract with following provisions:



ĐIỀU 1
ARTICLE 1
NỘI DUNG DỊCH VỤ
CONTENT OF SERVICE

[bookmark: _ftnref1]Bên B đồng ý thực hiện những công việc sau đây[1]:....................................
…………………………………………………………………………………….
Party B agreed to implement these following works [1]:……………………...
……………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2
ARTICLE 2
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
RIGHTS, OBLIGATIONS OF PARTY A

1. Quyền của bên A
1. Rights of party A

a) Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng này.
a) To request party B to perform works according to the agreement in this contract.

b) Trường hợp người lao động của bên B không đáp ứng yêu cầu như thoả thuận tại hợp đồng thì bên A thông báo bằng văn bản với bên B và không có trách nhiệm phải thanh toán phí dịch vụ trong khoảng thời gian này.
b) In case the employees of party B do not satisfy the requirements and agreement in the contract, party A shall notify party B in writing and is not responsible to pay service fees for this time.

c) Yêu cầu bên B cung cấp các tài liệu pháp lý về điều kiện kinh doanh hợp pháp của bên B.
c) To request party B to provide legal documents related to the legal business condition of party B.

d) Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ các giấy tờ giữa bên B với người lao động.
d) To request party B to provide a full of document between party B and employees.

đ) Yêu cầu bên B và người lao động giữ bí mật thông tin của bên A.
đ) To request party B and the employee to keep information of party A in strict confidentiality.


e) Các quyền khác theo thoả thuận của các bên.
e) Other rights according to agreements of both parties.

2. Nghĩa vụ của bên A
2. Obligations of party A

a) Cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thoả thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.
a) To provide party B with information, documents and essential means to perform works according to the agreements in this contract and law.

b) Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng này.
b) To pay service fees to party B according to the agreements in this contract. 

c) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các bên.
c) Other obligations according to the agreements of both parties. 

ĐIỀU 3
ARTICLE 3
 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B

1. Quyền của bên B
1. Rights of party B

a) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thoả thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.
a) To request party A to provide information, documents and essential means to perform works according to the agreements in this contract and law.

b) Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ theo thoả thuận tại hợp đồng này.
b) To request party A to pay service fee according to the agreements in this contract.

c) Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải có ý kiến của bên A nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A, đồng thời phải báo ngay cho bên A trong thời gian sớm nhất.
c) To be allowed to change the service condition due to party A’s interests without the prior permission of party A if waiting for the permission will cause damage to party A. In this case, party B has to notify party A as soon as possible. 

d) Các quyền khác theo thoả thuận của các bên.
d) Other rights according to the agreements of both parties.

2. Nghĩa vụ của bên B:
2. Obligations of party B:

a) Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
a) To perform works according to quality, quantity, term, and location agreed in this contract.

b) Trong thời hạn tối đa … ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của bên A, bên B phải bố trí người lao động mới thay thế người lao động mà bên A cho rằng không phù hợp theo quy định của hợp đồng này.
b) No more than … working days from the date of receipt of written notification from party A, party B must appoint replacement employees for those who Party A determined were unsuitable for the positions as prescribed in this contract.

c) Cung cấp cho bên A tài liệu pháp lý liên quan theo yêu cầu.
c) To provide related legal documents as required by party A

d) Yêu cầu người lao động phải tuân thủ sự điều hành của bên A.
d) To request employees to comply with the management of party A.

đ) Bảo quản và bàn giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
đ) To preserve and hand over to party A documents and means that were in the employees’ possession for work purposes after the works are completed (if any).
e) Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc (nếu có).
e) To immediately notify Party A of incomplete information and documents, and inadequate quality means to complete the work (if any).

g) Yêu cầu, chủ động thực hiện các biện pháp để giữ bí mật thông tin của bên A.
g) To proactively perform methods to keep information of party A confidential.

h) Không được chuyển nhượng lại hợp đồng cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
h) To be not allowed to transfer this contract to a third party without an agreement in writing from party A.

i) Bồi thường thiệt hại cho bên A và chịu các chế tài theo thoả thuận giữa hai bên theo quy định của pháp luật nếu vi phạm hợp đồng.
i)  To pay compensation to party A and penalties as agreed upon by both parties in accordance with applicable law when party B breaches the contract.

k) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các bên.
k) Other obligations according to the agreements of both parties. 

ĐIỀU 4
ARTICLE 4
TIỀN DỊCH VỤ, CHI PHÍ KHÁC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
SERVICE FEE, OTHER FEES AND PAYMENT METHOD

1. Tiền dịch vụ thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã (hoặc chưa) bao gồm các khoản thuế …. mà bên B có nghĩa vụ phải nộp cho cơ quan Nhà nước liên quan đến việc nhận thanh toán phí dịch vụ (nếu có).
1. Service fee for work performance as prescribed/stipulated in Article 1 is: …. VND (In words:…), includes (or excludes) taxes … that party B is obligated to pay to state department related to receipt of service fee payment (if any).

2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………….
2. Payment method:…………………………………………………………………

3. Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung khi thấy cần thiết.
3. Other fees agreed upon by both parties to add if necessary

ĐIỀU 5
ARTICLE 5
 ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
UNILATERAL CONTRACT TERMINATION

1. Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
1. In case party B violates obligations seriously, party A can unilaterally terminate the contract and request to be compensated 

2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. In case party A violates obligations seriously, party B can unilaterally terminate the contract and request to be compensated.

3. Các trường hợp khác theo thoả thuận của các bên.
3. Other situations according to the agreements of both parties.


ĐIỀU 6
ARTICLE 6
 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
METHOD OF DISPUTE SETTLEMENT

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết thì hai bên tiến hành thoả thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
Trường hợp không thoả thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
If there are any issues that arise during the performance of the contract, both parties will negotiate and agree to resolve them as soon as possible while ensuring that all legal provisions are met.
If both parties do not reach an agreement, either party has the right to file a lawsuit at a competent People’s Court according to the regulation of law.

ĐIỀU 7
ARTICLE 7
[bookmark: _ftnref2] CÁC THOẢ THUẬN KHÁC [2]
OTHER AGREEMENTS [2]
.................................................................................................................................



ĐIỀU 8
ARTICLE 8
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 IMPLEMENTATION CLAUSES

1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ...... tháng ...... năm ...... và chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
1. The contract is valid from … and terminates in case one of the following situations occurs: 

a) Hết thời hạn sử dụng dịch vụ theo Điều 1 hợp đồng này mà các bên không có thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng.
a) When the service time under Article 1 of this contract ends, both parties disagree to continue the contract.

b) Theo thỏa thuận của các bên.
b) Base on the agreements of both parties.

c) Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định.
c) One of the parties unilaterally terminates the contract according to the regulations.

d) Bên A hoặc bên B bị giải thể, phá sản.
d) Party A or party B dissolutes, bankrupts. 

đ) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên.
đ) Other cases according to regulations of law or agreements of both parties. 

2. Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo hợp đồng này mà công việc chưa hoàn thành và bên B vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên A biết nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành.
2. In case the term of contract implementation ends, but the works have not been completed and party B continues to perform the work, and party A is aware of this and has no objections, the service contract will continue to be executed according to the agreed content until the work completion.

[bookmark: tvpllink_tdtlmjgmpe_2][bookmark: tvpllink_tdtlmjgmpe_1][bookmark: tvpllink_nbilipmzhq_1][bookmark: tvpllink_sgctcrmrar_1][bookmark: tvpllink_sawkurnocb_1]3. Các nội dung không ghi trong hợp đồng này và các bên không có thỏa thuận khác thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
3. The contents not included in this contract without further agreements of the two parties shall be governed by the provision of the Civil Code, Labor Code, Law on commercial, Law on procurement and other related law documents. 

4. Các bên có thể lập phụ lục kèm theo hợp đồng này để hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
4. The two parties can make an appendix specifying the terms of the contract. The appendix has the same legal effect as the contract. The content of the appendix cannot contradict the terms of the contract.

5. Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.
5. This contract is made into … copies, each copy includes… pages, with equal value and party A keeps … copies, party B keeps… copies./.

(Căn cứ vào quy định của pháp luật và nhu cầu thực tiễn, các bên có thể thoả thuận bổ sung hoặc lược bỏ các nội dung về quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác quy định tại các điều khoản cụ thể)
(Pursuant to the regulation of law and practical needs, the parties may agree to add or omit the contents of the rights and obligations of the parties and other contents specified in the specific terms.
[bookmark: _GoBack]
	BÊN B/PARTY B
(Ký, họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and stamp)

	BÊN A/PARTY A
(Ký, họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and stamp)








Trong đó/Of which: 

[1] Ghi rõ thời hạn sử dụng dịch vụ, nội dung công việc đảm bảo quy định tại Mục 9 Chương XVI Bộ luật Dân sự năm 2015, số người làm việc, địa điểm làm việc và các nội dung khác theo thoả thuận của các bên.
[1] Prescribe the service-using term, job description following the regulations of Item 9, Chapter XVI Civil Code 2015, number of employees, workplace address and other content according to the agreements of both parties.

[bookmark: _ftn2][2] Thỏa thuận khác là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật. 
[2] Other agreements as agreed are the agreements that are related to characteristics, features of industry, field, and specific conditions of departments, units hiring employees in conformity with the law.
.
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